Phục lục

DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN ÁP DỤNG MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ KHÔNG ĐỒNG VÀ PHÍ, LỆ PHÍ ĐƯỢC GIẢM THEO CÁC NGHỊ QUYẾT HĐND TỈNH QUẢNG NGÃI ĐÃ BAN HÀNH

(Kèm theo Công văn số         /UBND-TTHC ngày     tháng 8 năm 2025 )

	STT
	TÊN DVCTT
	MÃ SỐ TTHC
	Quyết định công bố danh mục DVCTT của Chủ tịch UBND tỉnh (số hiệu, ngày tháng năm)
	MỨC THU PHÍ
	MỨC THU LỆ PHÍ
	Áp dụng theo Nghị quyết HĐND tỉnh 

(Số hiệu, ngày tháng năm)

	
	
	
	
	Phí khi nộp hồ sơ trực tiếp 
(ghi rõ số tiền theo quy định)
	Phí nộp hồ sơ trực tuyến (ghi rõ số phải nộp sau khi miễn giảm) 
	Lệ phí khi nộp hồ sơ trực tiếp (ghi rõ số tiền theo quy định) 
	Lệ phí khi nộp hồ sơ trực tuyến (ghi rõ số phải nộp sau khi miễn giảm) 
	

	I
	Lĩnh vực đăng ký kinh doanh
	
	

	1
	Đăng ký hộ kinh doanh
	1.001612
	Quyết dịnh số 406/QĐ-UBND ngày 16/7/2025 của CT UBND tỉnh
	100.000
	0
	100.000
	0
	NQ 02/2025/NQ-HĐND ngày 01/7/2025 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi

	II
	Lĩnh vực Lâm nghiệp
	
	

	1
	Công nhận, công nhận lại nguồn giống cây lâm nghiệp
	3.000198.000.00.00.H48
	Quyết định số 729/QĐ-UBND ngày 14/5/2025 của UBND tỉnh
	600.000/lô
2.400.000/vườn
	0
	600.000/lô

2.400.000/vườn
	0
	NQ số 05/2025/NQ-HĐND ngày 15/7/2025 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi

	III
	Lĩnh vực xây dựng
	
	

	1
	Cấp phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, Cấp IV và nhà ở riêng lẻ
	1.009994.000.00.00.H48
	Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 21/01/2025 của UBND tỉnh
	0
	0
	0
	0
	NQ số 05/2025/NQ-HĐND ngày 15/7/2025 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi


